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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                        


BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI CUỐI NĂM 2022

1. Công tác tổ chức Hội, phát triển hội viên và tuyên truyền

	TT
	Chi hội KH
	Ban KH
	Hội viên KH
	Bài viết tuyên truyền
	Ghi chú

	
	Số 
chi hội
	Tăng, giảm
	Số Ban KH
	Tăng, giảm
	D/số 
của xã
	Số hội viên
	Tăng
	Tỷ lệ % so dân số
	
	

	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Kết quả các “Mô hình học tập”


	Công dân học tập
	Gia đình học tập
	Dòng họ học tập
	Cộng đồng học tập
	Đơn vị học tập

	Tổng số 
CD
	Đ.ký,
Tỷ lệ với CD
	Số đạt, tỷ lệ với ĐK
	Tổng số GĐ
	Đ.ký, Tỷ lệ với GĐ
	Số đạt, tỷ lệ với ĐK
	Tổng số DH
	Đ.ký, Tỷ lệ với DH
	Số đạt, tỷ lệ với ĐK
	Tổng số CĐ
	Đ.ký, 
Tỷ lệ với CĐ
	Số đạt, 
tỷ lệ với ĐK
	Tổng số 
ĐV
	Đ.ký, 
Tỷ lệ với ĐV
	Số đạt, tỷ lệ với ĐK

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Công tác tập huấn, công tác xây dựng quỹ 


	Công tác tập huấn (Không lấy số liệu Trung tâm HTCĐ)

	Công tác xây dựng quỹ 
(ĐVT: triệu)
	Khen thưởng
	Học bổng
	Tổng khen thưởng,
 học bổng

	
Số lớp

	Số 
người học
	Tồn quỹ năm trước
(Triệu đồng)
	Quỹ 
huy động trong năm
(Triệu đồng)
	Tổng quỹ toàn xã
(Triệu đồng)
	Bình quân đầu người
	Số 
suất
	Số tiền
(Triệu đồng)
	Số suất
	Số tiền
(Triệu đồng)
	Số 
suất
	Số tiền
(Triệu đồng)
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